
1 Khối lớp học - Thí nghiệm 1& 2 1 4,130 177,508,811 4,130
Đang sử 

dụng
- - - - - - - - - -

2
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin tầng 2 – A1 (giải 

khát, thức ăn nhẹ)
1 100 - 100

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
513,330 513,330

3
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin tầng 4 – A2 (giải 

khát, thức ăn nhẹ)
1 100 - 100

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
727,000 727,000

4
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin (ăn uống, nước 

giải khát)
1 77.74 - 77,74

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
611,050 611,050

5
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin (ăn uống, nước 

giải khát)
1 45.66 - 45,66

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
536,430 536,430

6
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin (ăn uống, nước 

giải khát)
1 57.12 - 57,12

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
129,060 129,060

Mẫu số 04d-CK/TSC

CÔNG KHAI VIỆC HÌNH KHAI THÁC TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
NĂM 2025

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên: Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền/Chi phí là: Nghìn đồng.

Bộ, tính: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
Cơ quan quản lý cấp trên: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Đại học Quốc tế
Mã đơn vị: 050004
Loại hình đơn vị: ĐVSN công tự bảo đảm chi thường xuyên
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7
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin (ăn uống, nước 

giải khát)
1 57.12 - 57,12

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
129,060 129,060

8
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin (ăn uống, nước 

giải khát)
1 70.35 - 70,35

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
157,300 157,300

9
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin (ăn uống, nước 

giải khát)
1 24.34 - 24,34

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
127,050 127,050

10
Mặt bằng dịch vụ quầy căn tin (ăn uống, nước 

giải khát)
1 13.69 - 13,69

Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
100,830 100,830

11 Mặt bằng dịch vụ quầy cà phê nước giải khát. 1 100 - 100
Cho tổ chức, cá nhân 
khác thực hiện quyền 

khai thác TSC
189,560 189,560

                                                         Nguyễn Mạnh Hùng

NGƯỜI LẬP BIỂU
Ngày 24 tháng 02 năm 2026
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


		2026-02-25T09:19:27+0700


		2026-02-25T15:40:15+0700


		2026-02-26T10:10:44+0700


		2026-02-26T10:10:56+0700


		2026-02-26T10:11:05+0700




